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DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA TIM VÀ NÃO LÀ NGUY HIỂM NHẤT
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ĐỪNG BAO GIỜ BIẾN CƠ THỂ MÌNH THÀNH VẬT DẪN ĐIỆN
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DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA TIM VÀ NÃO LÀ NGUY HIỂM NHẤT

THẬT BÌNH TĨNH KHI CỨU NGƯỜI BỊ ĐIỆN GIẬT

SỔ TAY SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM06



TRANG BỊ KIẾN THỨC CỨU NGƯỜI LÀ CÓ ÍCH CHO XÃ HỘI

nóng lên;
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2.

SỔ TAY SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM08

NÊN NHỚ CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI KHẨN



CẤP CỨU NGƯỜI BỊ ĐIỆN GIẬT LÀ CÔNG VIỆC KHẨN CẤP

3. 
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PHẢI ĐẶT AN TOÀN LÊN HÀNG ĐẦU KHI SỬ DỤNG ĐIỆN
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TRÁNH SỬ DỤNG ĐIỆN CẨU THẢ HOẶC NGUY HIỂM VÌ THIẾU HIỂU BIẾT
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RCCB, RCBO...

6. KHÔNG

dao.

5. KHÔNG

RCCB

FUSE
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TRÁNH SỬ DỤNG ĐIỆN CẨU THẢ HOẶC NGUY HIỂM VÌ THIẾU HIỂU BIẾT
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ĐỪNG BAO GIỜ ĐÙA GIỠN GẦN KHU VỰC CÓ ĐIỆN THẾ CAO
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KHÔNG ĐƯỢC VI PHẠM KHOẢNG CÁCH AN TOÀN PHÓNG ĐIỆN

nguyên lý.
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SỔ TAY SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM

5. AN TOÀN ĐIỆN BÊN NGOÀI NHÀ Ở
CẦN LƯU Ý CÁC VẤN ĐỀ SAU ĐÂY

2. KHI CÓ MƯA BÃO, GIÔNG SÉT

- Hạn chế tối đa việc ra đường khi trời 
mưa bão, giông sét đề phòng cây ngã, 
dây điện đứt, vật bay va chạm vào người.
- Không đứng dưới cột điện khi trời mưa 
hoặc lúc có giông sét
- Không chạm vào dây dẫn, dây chằng, 
thùng điện kế, cầu dao, thiết bị trên cột 
điện đề phòng điện giật. 
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CHÚ Ý QUAN SÁT KHI ĐI GẦN CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG ĐIỆN

1. KHÔNG ĐƯỢC VI PHẠM KHOẢNG CÁCH AN TOÀN ĐIỆN
- Khi làm việc trong hành lang an toàn 
lưới điện cao áp phải đảm bảo khoảng 
cách tối thiểu từ dây dẫn điện đến điểm 
gần nhất của thiết bị, dụng cụ, phương 
tiện làm việc được quy định trong bảng 
sau:

3. KHI DI CHUYỂN TRÊN ĐƯỜNG

- Đề phòng dây dẫn vượt lộ, vượt sông bị 
võng, thấp, cột điện bị nghiêng có nguy 
cơ ngã đỗ ra đường gây nguy hiểm cho 
người tham gia giao thông.
- Khi phát hiện hiện tượng nguy hiểm, 
phải có biện pháp phối hợp cảnh báo 
ngay lập tức và thông báo đến đơn vị 
quản lý lưới điện để kịp thời xử lý.

Khoảng cách an toàn 
phóng điện 4 mét

Điện áp Đến 22kV 500kV110kV 220kV

8 mét6 mét6 mét
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4 mét

500kV110kV 220kV

8 mét6 mét6 mét
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KHÔNG DÁN VẼ BẬY LÊN CÁC BIỂN BÁO NGUY HIỂM TRÊN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN

4. KHI THẤY NGÃ TRỤ, ĐỨT DÂY

- Khi thấy dây dẫn đứt, rơi xuống đất hoặc còn lơ lửng phải có biện pháp để không 
cho mọi người tới gần dưới 10m, kể cả bản thân. 
- Nếu là nơi có người qua lại thì phải cử người đứng gác và báo ngay cho nơi trực 
vận hành Điện lực biết. Nếu giao cho người khác đứng gác thì phải giải thích kỹ 
biện pháp an toàn cho người đứng gác biết và thực hiện.

- Nếu người đang đứng trong khu vực 
đó thì phải bình tĩnh rút hai chân sát 
nhau, tìm cách ra xa điểm chạm đất 
bằng bước chân ngắn nhất (có thể 
nhảy cò cò bằng một chân hoặc chạm 
hai chân sát nhau rồi nhảy) để tránh 
nguy hiểm do điện áp bước.

5. KHI LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA ĐIỆN NGOÀI TRỜI

- Sử dụng vật tư, thiết bị điện phải đảm 
bảo chất lượng, đúng chủng loại và 
nhu cầu sử dụng.
- Đèn điện, cầu dao, CB, công tắc…khi 
lắp đặt ngoài trời phải có hộp bảo vệ 
chống thấm nước đề phòng rò điện 
gây tai nạn hoặc gây hỏa hoạn.
- Không được tự ý sửa chữa điện, tháo 
gỡ khi không được đào tạo chuyên 
môn.

KHÔNG DÁN VẼ BẬY LÊN CÁC BIỂN BÁO NGUY HIỂM TRÊN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN
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SỔ TAY SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM

6. BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG TRÌNH ĐIỆN
6.1 CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM

2. CẤM
- Sử dụng công trình lưới điện cao áp vào 
những mục đích khác khi chưa được sự 
thỏa thuận với đơn vị quản lý lưới điện 
cao áp.

18

KHÔNG NEO ĐẬU GHE, XUỒNG VÀO CỘT ĐIỆN

1. CẤM 
- Trộm cắp hoặc tháo gỡ dây néo, dây 
tiếp địa, trang thiết bị của lưới điện; 
- Trèo lên cột điện, vào trạm điện hoặc 
khu vực bảo vệ an toàn công trình điện 
khi không có nhiệm vụ.

3. CẤM

- Thả diều, vật bay gần lưới điện cao áp có 
khả năng gây sự cố lưới điện.

KHÔNG NEO ĐẬU GHE, XUỒNG VÀO CỘT ĐIỆN

SỔ TAY SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM18



SỬ DỤNG ĐIỆN MẤT AN TOÀN SẼ GÂY CHẠM CHẬP CHÁY NỔ

HỘI ĐIỆN LỰC MIỀN NAM 19



SỔ TAY SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM

6. BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG TRÌNH ĐIỆN
6.1 CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM
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KHÔNG ĐỂ TRẺ ĐÙA NGHỊCH VỚI THIẾT BỊ ĐANG MANG ĐIỆNKHÔNG ĐỂ TRẺ ĐÙA NGHỊCH VỚI THIẾT BỊ ĐANG MANG ĐIỆN
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TUÂN THỦ NGHIÊM CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN ĐIỆN
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TIẾT KIỆM ĐIỆN LÀ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

STT

50/2010/QH12

02/2014/TT-BCT

QCVN 09:2013/BXD9

1

2

3

4

5

6

7

8
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ƯU TIÊN SỬ DỤNG THIẾT BỊ CÓ NHÃN DÁN NĂNG LƯỢNG
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NGƯỜI NGƯỜI TIẾT KIỆM ĐIỆN, NHÀ NHÀ ĐỀU CÓ ĐIỆN
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Ở ĐÂU CÓ NẮNG Ở ĐÓ ĐIỆN MẶT TRỜI

 

1.783

1.644

1.943

STT

 
1

2

3

STT

1

2

3

4

5

6

7

16/2017/TT-BCT
Ngày 12/09/2017

05/2019/TT-BCT
Ngày 11/03/2019

1534/BTC-CST
Ngày 31/01/2019

1532/EVN-KD
Ngày 27/03/2019

18/2020/TT-BCT
Ngày 17/07/2020

8

SỔ TAY SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM26



ĐIỆN MẶT TRỜI XU HƯỚNG HIỆN ĐẠI - BỀN VỮNG

1

2 3 4

5

Inverter

1

2 34

5

Inverter
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SỔ TAY SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM28

25 - 100 1000

40 - 300 2000 - 4000

26 - 40 5000 - 8000

6 - 40 8000 - 10000

4 - 9 Trên 20000



29HỘI ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

HÃY TẮT BỚT ĐÈN KHI KHÔNG SỬ DỤNG



100 - 110 lít
130 - 150 lít
170 - 180 lít
200 - 210 lít

120 - 130 lít
160 - 170 lít
200 - 210 lít
210 - 240 lít

150 - 170 lít
180 -  200 lít
230 -  250 lít
250 - 280 lít

180 - 200 lít
210 - 230 lít
260 - 280 lít
280 - 300 lít
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HẠN CHẾ MỞ CỬA TỦ LẠNH NẾU KHÔNG CẦN THIẾT



27

27
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NÊN CÀI ĐẶT NHIỆT ĐỘ HỢP LÝ
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BẬT QUẠT SỐ LỚN NHẤT SẼ TỔN HAO ĐIỆN NHIỀU NHẤT

30 - 60

40 - 70

50 - 65

35 - 65

50 - 65

65 - 80

50 - 85

18 - 45
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NÊN SỬ DỤNG BƠM CÓ HIỆU SUẤT CAO
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SỬ DỤNG NƯỚC TIẾT KIỆM CŨNG LÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN CHO MÁY BƠM
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9.6 TV (TIVI)
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RÚT HẲN ĐIỆN KHI KHÔNG SỬ DỤNG TRONG THỜI GIAN LÂU DÀI

Plasma

LED

LCD Trung bình
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HÃY CHỌN DUNG TÍCH PHÙ HỢP VỚI GIA ĐÌNH
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ĐẶT CÔNG TẮC MỞ MÁY NƯỚC NÓNG XA TẦM TAY VỚI TRẺ EM



9. SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN - TIẾT KIỆM TRONG GIA ĐÌNH

Là thiết bị nhà bếp ứng dụng vi sóng để rả đông thực phẩm hay làm nóng hoặc nấu 
chín thức ăn. Hiện nay trên thị trường còn có loại kèm theo chức năng nướng tăng 
thêm sự tiện dụng của thiết bị

Dưới 20

Dung tích lò [lít] Số người trong gia đình Công suất vi sóng [W]

26 -28

20 - 23

Công suất nướng [W]

30 - 32 

Trên 40

ít hơn 3

5 - 6

3 - 5

6 - 8

Trên 8

600 - 750

800 - 1000

700 - 900

850 - 1100

900 - 1200

800 - 900

1000 - 1400

900 - 1200

1000 - 2000

1100 - 2500

1. LỰA CHỌN LÒ VI SÓNG

42 SỔ TAY SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM

9.8 LÒ VI SÓNG

Dung tích lò [lít]

26 -28

20 - 23

30 - 32 

Trên 40

5 - 6

3 - 5

6 - 8

Trên 8

600 - 750

800 - 1000

700 - 900

850 - 1100

900 - 1200

800 - 900

1000 - 1400

900 - 1200

1000 - 2000

1100 - 2500

SỔ TAY SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM42

9.8 LÒ VI SÓNG
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LUÔN NHỚ NGẮT NGUỒN ĐIỆN KHI KHÔNG SỬ DỤNG VÀ KHI VỆ SINH LÒ VI SÓNG
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ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN GIẶT HỢP LÝ ĐỂ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG
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ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN GIẶT HỢP LÝ ĐỂ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG
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Dung tích [Lít]

1,5 - 1,8

1 - 1,5

1,5 - 1,8

250 - 400

650 - 850

450 - 600

Trên 900

2

3 - 6

2 - 4

Trên 6
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Dung tích [Lít]

1,5 - 1,8

1 - 1,5

1,5 - 1,8

250 - 400

650 - 850

450 - 600

Trên 900

2

3 - 6

2 - 4

Trên 6

LAU KHÔ NỒI TRƯỚC KHI ĐẶT NỒI VÀO NỒI CƠM ĐIỆN



9. SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN - TIẾT KIỆM TRONG GIA ĐÌNH

Là một trong những đồ gia dụng đơn giản 
nhất trong gian bếp của bạn, hiện nay 
được dùng khá phổ biến. Việc sử dụng 
bình đun nước hợp lý góp phần tiết kiệm 
đáng kể lượng điện năng hàng tháng.

Bình (ấm) siêu tốc

Loại bình

- Dung tích từ 1 đến 2 lít, thời gian đun nhanh.
- Tự động tắt khi nước sôi, không có khả năng giữ nhiệt.
- Phù hợp với việc đun nước sau đó rót vào phích để giữ nhiệt.

Đặc điểm chung

Bình đun nước nóng 

- Phải đun bằng bếp điện hoặc bếp gas thông thường, thời gian đun lâu.
- Có còi báo khi nước nước sôi.
- Phù hợp với việc đun nước sau đó rót vào phích để giữ nhiệt.

Bình đun không có 
bộ phận gia nhiệt

- Dung tích từ 2 đến 4 lít, thời gian đun sôi nước lâu.
- Bình bật liên tục, tự động chuyển sang chế độ giữ nhiệt khi nước đã sôi.
- Phù hợp với nhu cầu dùng nhiều nước sôi (pha trà, pha sữa cho bé...).

1. LỰA CHỌN BÌNH ĐUN NƯỚC

Bảng sau đây so sánh công năng và hướng dẫn chọn lựa các loại bình đun nước khác 
nhau đang có mặt trên thị trường:
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9.12 BÌNH ĐUN NƯỚC
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bám bên trong;
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KHÔNG DÙNG ẤM ĐUN SIÊU TỐC ĐỂ NẤU THỨC ĂN
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9. SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN - TIẾT KIỆM TRONG GIA ĐÌNH

Là loại máy xay tích hợp nhiều tính năng, vừa có khả 
năng xay, ép nước trái cây vừa có thể xay thịt, trộn gia 
vị, đánh trứng… Một máy xay sinh tố đa năng bao 
gồm các phụ kiện kèm theo như cối xay, các loại lưỡi 
dao. Máy xay sinh tố đa năng có thể thay thế cho máy 
ép, máy đánh trứng, máy vắt cam…
Trong các gia đình hiện nay chính vì sự đa dạng mẫu 
mã và sự tiện dụng nên máy xay tiêu thụ trung bình  
khoảng 1,4% điện năng tiêu thụ hàng tháng.
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9.13 MÁY XAY ĐA NĂNG
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1. LỰA CHỌN MÁY XAY ĐA NĂNG

- Chọn máy phù hợp với nhu cầu sử dụng. 
Nếu chỉ sử dụng để xay thực phẩm, hoa quả 
thì máy xay với công suất 500 - 600 Watt và 
dung tích cối xay 1,5 lít là đáp ứng nhu cầu;
- Nếu chỉ có nhu cầu xay thịt, rau và chế 
biến các món ăn lỏng như cháo, súp thì nên 
mua máy xay cầm tay sẽ tiết kiệm điện và 
gọn gàng hơn;

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng đi kèm máy;
- Nên cắt nhỏ trước khi xay thực phẩm và cho 
lượng vừa đủ vào cối xay;
- Nên chỉnh tốc độ từ vừa cho đến mạnh dần 
tránh ngược lại làm hỏng lưỡi dao;
- Vệ sinh máy cần cẩn thận với lưỡi dao và 
tuyệt đối phải ngắt điện hoàn toàn;
- Mỗi lượt bấm nên cho máy nghỉ sau khoảng 
15 đến 20 giây, tránh chạy liên tục gây phát 
nhiệt động cơ bên trong máy;
- Khi không dùng lâu ngày nên để nơi khô 
thoáng tránh ẩm mốc cối xay và ướt bên 
trong gây chạm chập dây;
- Không để trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi mắt 
yếu thao tác sử dụng máy vì có thể dẫn đến 
tai nạn đáng tiếc.

NÊN CẮT NHỎ 
TRƯỚC KHI XAY
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KHÔNG DÙNG NƯỚC NÓNG VỆ SINH MÁY XAY
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KHÔNG DÙNG NƯỚC NÓNG VỆ SINH MÁY XAY
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10.2 MÁY TÍNH

KHÔNG BẬT ĐIỀU HOÀ LÚC VỚI CÁC THIẾT BỊ KHÁC CÓ CÔNG SUẤT CAO
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dùng lâu;

- Máy vi tính xách tay (Laptop).

RELOAD HOME



cao;
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10.4 MÁY PHOTOCOPY

TIẾT KIỆM ĐIỆN VÌ MỘT HÀNH TINH XANH

khi photo.

.



10. SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN - TIẾT KIỆM TẠI VĂN PHÒNG, CÔNG SỞ
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10.5 MÁY IN, MÁY SCAN

Máy in dùng trong văn phòng bao gồm nhiều thể loại và công nghệ khác nhau. 
Thông thường chúng được kết nối với một máy tính hoặc máy chủ dùng in chung.
Máy scan dần được sử dụng phổ biến để quét giấy tờ, tài liệu chuyển thành các �le 
hình ảnh (hoặc �le PDF) trên máy tính, điện thoại.

S C A N N E R

a. Máy in:
  - Đặt máy ở nơi thông thoáng và ngoài tầm với trẻ em. 
  - Đặt máy nơi bằng phẳng, dây cáp máy in và cáp điện phải gọn gàng. 
  - Đọc kỹ tài liệu hướng dẫn sử dụng trước khi dùng;
  - Giữ vệ sinh máy thường xuyên mỗi ba tháng một lần, nên làm sạch bụi mực tích 
tụ bên trong máy. 
  - Lựa chọn loại giấy phù hợp cho máy in. 

b. Máy scan:
  - Bảo quản tốt mặt kính;
  - Hạn chế sử dụng vượt quá công suất cho phép;
  - Khởi động máy đúng trình tự các bước;
  - Vệ sinh thường xuyên và đúng cách;
  - Thường xuyên cập nhật phần mềm cho máy.

Giải pháp sử dụng máy in, máy scan
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10.5 MÁY IN, MÁY SCAN



TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM 59

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHẢI ĐI ĐÔI VỚI AN TOÀN TIẾT KIỆM

10.6 GIẢI PHÁP HÀNH CHÍNH, QUẢN LÝ

- Tắt nguồn các trang thiết bị điện trong phòng khi không có người làm việc.
- Rút tất cả dây nguồn ra khỏi ổ cắm điện, hoặc tắt cầu dao điện sau giờ làm việc.
- Với các phòng bật điều hòa nhiệt độ, phải luôn đóng kín cửa, nhằm giảm sự thất 
thoát nhiệt.
- Tắt máy điều hòa nhiệt độ trước khi tan sở từ 15 - 20 phút.
- Với hệ thống đèn hành lang, cần quy định thời gian bật, tắt hợp lý, tùy thuộc vào thời 
tiết mùa hè hay mùa đông.

  
 
- Nghiêm cấm nấu ăn, dùng tủ lạnh trong cơ quan.
- Giao chỉ tiêu tiết kiệm điện năng hàng tháng cho từng phòng, ban.
- Xây dựng quy định về sử dụng điện trong cơ quan, nhằm đảm bảo việc tiết kiệm 
điện đi vào nề nếp và lâu dài.
- Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công 
chức về tiết kiệm điện.
- Có chế tài xử lý nghiêm khắc đối với những cán bộ, công chức lãng phí điện; đồng 
thời khuyến khích, khen thưởng những cán bộ, công chức có thành tích trong tiết 
kiệm điện.
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Hàng ngày

Lâu dài



          1.678
          1.734
          2.014
          2.536
          2.834
          2.927
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HẠN CHẾ SỬ DỤNG THIẾT BỊ CÔNG SUẤT LỚN GIỜ CAO ĐIỂM



NGÂN HÀNG

61HỘI ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN GIÚP TIẾT KIỆM THỜI GIAN BIỂU
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CẬP NHẬT ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
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ĐỂ QUẢN LÝ TỐT NHẤT ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG
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ĐỐI TÁC LIÊN KẾT:
Tổng công ty điện lực Miền Nam

72 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM

In 22.000 cuốn, khổ 15x21cm tại công ty CPTM In Phương Nam
400/7 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM

Số XN đăng ký xuất bản: 4802-2021/CXBIPH/2-100/PN
Số quyết định xuất bản: 1562/QĐ-PNVN ngày 27/12/2021

In xong và nộp lưu chiểu quý IV năm 2021
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